
Nam Nữ
Bậc 

lương
Hệ số

(Bảo 

lưu)
Thời điểm

Bậc 

lương
Hệ số 

(Bảo 

lưu)
Thời điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Lưu Thị Thắm Giáo viên Nữ
Trường MN 

Xuân Bắc

Giáo viên 

mầm non 

hạng II

V.07.02.25 7 4,32 01/01/2023 8 4,65 01/01/2026

2 Lê Thị Hồng Thoan Giáo viên Nữ
Trường MN 

Xuân Bắc

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

V.07.02.26 7 3,96 01/04/2023 8 4,27 01/04/2026

Đề nghị bậc lương mới

          Danh sách này gồm có 02 người

Đơn vị
Chức danh 

nghề nghiệp

Bậc lương hiện hưởng

Ghi chú

Xuân Hưng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

Phó hiệu trưởng

UBND XÃ XUÂN HƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN BẮC        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 01

DANH SÁCH CÔNG CHỨC/VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

Lê Thị Linh Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Mã số

ĐỢT I NĂM 2026

( Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-MNXB ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Phó hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Bắc)

STT

Người lập bảng

Họ và tên Chức vụ

Ngày, tháng, 

năm sinh
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